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KẾ HOẠCH 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ (hạng III)  

lên bác sĩ chính (hạng II) tỉnh Bắc Giang năm 2020 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, 

công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện 

chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy 

định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức; Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ 

y học dự phòng, y sĩ; Thông tư số 29/2017/TT-BYT ngày 10/7/2017 của Bộ Y tế quy 

định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 

của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Công văn số 4202/BYT-TCCB ngày 23/7/2019 của Bộ Y tế về 

việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 

năm 2019; Công văn số 4545/BYT-TCCB ngày 07/8/2019 của Bộ Y tế về việc 

tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 

2019; Công văn số 1040/BNV-CCVC ngày 28/02/2020 của Bộ Nội vụ phê duyệt 

Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng 

III lên hạng II tỉnh Bắc Giang năm 2020; 

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ chính (hạng II) năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ 

chính (hạng II) năm 2020 nhằm mục đích sau: 

a) Thực hiện bố trí đúng vị trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực của 

viên chức và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của các cơ quan, đơn vị. 
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b) Xuất phát từ vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp để lựa chọn phân 

công những viên chức có đủ điểu kiện, tiêu chuẩn, có trình độ chuyên môn phù hợp. 

c) Nhằm động viên, khuyến khích viên chức học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị trong việc bố trí 

viên chức đúng vị trí công việc, tiêu chuẩn chức danh do nhà nước quy định. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ (hạng III) 

lên bác sĩ chính (hạng II) năm 2020 cần phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Bảo đảm được các yêu cầu của Bộ, ban, ngành Trung ương về quản lý 

viên chức chuyên ngành quy định tiêu chuẩn, nghiệp vụ các chức danh nghề 

nghiệp của viên chức. 

b) Đảm bảo đúng quy chế, quy định xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp đối với viên chức; đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, khách quan, công khai 

dân chủ, minh bạch và đúng đối tượng theo quy định. 

c) Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu, có vị trí việc làm của chức danh nghề 

nghiệp xét thăng hạng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT THĂNG HẠNG 

1. Đối tượng 

 Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ 

(hạng III) mã số V.08.01.03 lên bác sĩ chính (hạng II) mã số V.08.01.02 (sau đây 

viết tắt là xét thăng hạng bác sĩ chính) phải là viên chức đang giữ chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ (hạng III) mã số V.08.01.03 đang làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có khả năng đảm nhận hoặc 

đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II) quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch  số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn 

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bác sĩ 

chính khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. 

- Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên 

chức cử tham dự xét. 

- Được cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng viên chức đánh giá hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có 

phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có 

thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. 

- Có bằng chuyên khoa cấp II chuyên ngành y khoa hoặc tiến sĩ y khoa. 

- Có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp 

với hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét thăng hạng. 
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- Đang giữ chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), mã số V.08.01.03. 

- Có đủ tiêu chuẩn bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II) quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV. 

3. Xác định số lượng chỉ tiêu thăng hạng 

Cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

từ bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ chính (hạng II) năm 2020 cử số lượng viên chức dự 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, tiêu 

chuẩn và đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. 

4. Hồ sơ đăng ký dự xét 

- Đơn đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (theo 

mẫu số 1). 

- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-

BNV, có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc sử dụng viên chức (theo mẫu số 2). 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức (theo 

mẫu số 3). 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của viên chức theo tiêu chuẩn của chức 

danh nghề nghiệp đăng ký dự xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

- Bản sao các quyết định, biên bản nghiệm thu hoặc sáng chế hoặc phát 

minh khoa học đã được cấp có thẩm quyền công nhận. 

- Bản sao các quyết định: Tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh nghề 

nghiệp viên chức, nâng lương gần nhất. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 30 ngày, tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp. 

Hồ sơ đăng ký dự xét của mỗi viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng có 

kích thước 250 x 340 x 5mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 

số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành thành 

phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức). 

5. Trách nhiệm quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng 

a) Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử 

dự xét. Hồ sơ của viên chức dự xét gửi về Sở Nội vụ để thực hiện xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. 

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử viên chức dự xét 

thăng hạng và viên chức dự xét thăng hạng phải chịu trách nhiệm về tính trung 

thực đối với các nội dung trong hồ sơ dự xét thăng hạng. Mọi gian dối, khai 

man, thiếu trung thực liên quan đến nội dung hồ sơ dự xét thăng hạng sẽ bị xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2012-tt-bnv-chuc-danh-nghe-nghiep-va-thay-doi-chuc-danh-nghe-nghiep-163515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2012-tt-bnv-chuc-danh-nghe-nghiep-va-thay-doi-chuc-danh-nghe-nghiep-163515.aspx
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III. NỘI DUNG XÉT THĂNG HẠNG 

1. Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y 

tế được thực hiện thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

theo quy định của pháp luật. 

2. Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải bảo đảm đúng nguyên 

tắc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của chức danh xét thăng hạng. Viên chức 

đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải có đủ các tiêu chuẩn, điều 

kiện và hồ sơ theo quy định tại mục II Kế hoạch này. 

3. Nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Hội đồng xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ chính (hạng II) tỉnh 

Bắc Giang năm 2020 xem xét, thẩm định hồ sơ để bổ nhiệm vào hạng chức danh 

nghề nghiệp dự xét theo quy định. 
 

IV. KINH PHÍ 

1. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu phí 

xét thăng hạng: 400.000 đồng/người (Bốn trăm nghìn đồng chẵn/01 người). 

2. Kinh phí kỳ thi: Sở Nội vụ tổ chức thu phí và thực hiện các khoản chi liên 

quan đến công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ (hạng III) lên bác 

sĩ chính (hạng II) năm 2020, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
 

V. THỜI GIAN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện 

1.1. Thông báo công khai Kế hoạch trên trang điện tử Sở Nội vụ, Sở Y tế 

và đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế 

theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND, ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Giang (gọi tắt là đơn vị tự chủ): Từ ngày 10/6/2020 đến hết ngày 12/6/2020. 

1.2. Hội đồng sơ tuyển có trách nhiệm hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, nhận 

hồ sơ, lệ phí: Thời gian thực hiện từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/6/2020 (hồ 

sơ không bán, thí sinh làm hồ sơ theo hướng dẫn trong Kế hoạch này).  Hội đồng 

sơ tuyển thực hiện sơ tuyển ngày 24, 25/6/2020. 

1.3. Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng đơn vị tự chủ có văn bản đề nghị và nộp hồ 

sơ, danh sách viên chức đăng ký dự xét thăng hạng về Sở Nội vụ vào ngày 26/6/2020. 

1.4. Hội đồng báo cáo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và 

thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương chức danh bác sĩ  chính 

(hạng II) khi trúng tuyển kỳ xét thăng hạng theo quy định. 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ chính (hạng II) tỉnh Bắc Giang 

năm 2020. Người phát ngôn của Hội đồng là đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng - 
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Giám đốc Sở Nội vụ. Hội đồng công khai kế hoạch, danh sách thí sinh đủ điều 

kiện dự xét, lịch xét thăng hạng, kết quả xét thăng hạng trên trang điện tử của Sở 

Nội vụ, địa chỉ: http://sonoivu.bacgiang.gov.vn. 

2.2. Hội đồng xét thăng hạng thành lập Ban giúp việc, Ban thẩm định kết 

quả hồ sơ xét thăng hạng theo quy định. 

2.3. Hội đồng giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế 

hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ chính 

(hạng II) năm 2020. Trường hợp các cơ quan, đơn vị triển khai thăng hạng 

không đúng quy định như: Tiếp nhận người không đúng đối tượng, không đủ 

điều kiện; thời gian thực hiện không đúng quy định; thẩm định không chính xác 

hoặc có sai phạm khác trong quá trình xét thăng hạng thì phải hoàn toàn chịu 

trách nhiệm. 

2.4. Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng đơn vị tự chủ có trách nhiệm:  

Quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ chính (hạng II) năm 2020: 

- Hội đồng sơ tuyển có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở (Thủ trưởng hoặc 

cấp phó đơn vị tự chủ); 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoặc lãnh đạo bộ phận 

tổ chức; 

+ Các ủy viên Hội đồng: Lãnh đạo, viên chức có chức danh nghề nghiệp 

tương đương hạng II và cán bộ phụ trách công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị. 

- Nhiệm vụ của Hội đồng sơ tuyển: 

+ Thông báo công khai Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ chính (hạng II) năm 2020; 

+ Xác định số lượng (chỉ tiêu) viên chức cử đăng ký dự xét thăng hạng 

thực hiện đúng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, Điều 11, Thông tư số 

12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ và Đề án vị trí việc làm của 

cơ quan, đơn vị để xác định số lượng viên chức đăng ký dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II); 

+ Tiếp nhận hồ sơ viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II); lập danh sách viên chức đủ 

điều kiện kèm theo hồ sơ (theo mẫu) gửi Hội đồng xét thăng hạng của tỉnh 

(thông qua Sở Nội vụ) theo đúng thời gian quy định; 

+ Thành lập bộ phận thẩm định hồ sơ xét thăng hạng viên chức từ bác sĩ 

(hạng III) lên bác sĩ chính (hạng II) theo quy định; 

+ Thu lệ phí xét thăng hạng của viên chức đăng ký dự xét và nộp lệ phí về 

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ 

chính (hạng II) năm 2020. 
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+ Phải chịu trách nhiệm về tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức 

được đề nghị thăng hạng; giúp Hội đồng trực tiếp giải quyết đơn, thư khiếu nại, 

tố cáo về viên chức đề nghị thăng hạng. Khi cơ quan quản lý Nhà nước về viên 

chức kiểm tra phát hiện những trường hợp sơ tuyển và đề nghị thăng hạng không 

đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện và trái thẩm quyền sẽ đề nghị 

cấp có thẩm quyền hủy quyết định đã ban hành. 

2.5. Viên chức khi khai và nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ chính (hạng II) năm 2020 phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình theo quy định. 

Trong thời gian thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị  liên hệ với 

Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức Viên chức) số điện thoại: 0204.3554.908 để 

được hướng dẫn. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ chính (hạng II) tỉnh Bắc Giang năm 2020. Các cơ 

quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ (b/c); 
- TT.Tỉnh uỷ; TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tin); 

- Công an tỉnh (PA83); 

- Sở Nội vụ (03 bản); 

- Sở Y tế, Đơn vị tự chủ trực thuộc Sở Y tế; 

- Các thành viên Hội đồng; 

- VP UBND tỉnh: 

  + LĐVP, TKCT, KGVX, TH, TT-TT; 

  + Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

Lê Ánh Dương 
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